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Tiếng 

Anh

1 120031 Nguyễn Huỳnh Thế Duy 31/08/2009 12 TOÁN X X X X X X

2 120032 Nguyễn Hồng Duyên 06/01/2009 12 SINH X X X X X X X

3 120033 Hoàng Thùy Dương 07/05/2009 12 TIN X X X X X X

4 120034 Lương Thị Thùy Dương 26/10/2009 12 TIN X X X X X X

5 120035 Phạm Linh Đan 23/02/2009 12 ANH 1 X X X X X X

6 120036 Lê Thành Đạt 08/04/2009 12 SINH X X X X X X X

7 120037 Ngô Minh Đạt 13/04/2009 12 LÍ X X X X X X

8 120038 Đặng Hương Giang 04/04/2009 12 ANH 2 X X X X X X

9 120039 Phạm Nguyễn Hoài Giang 10/11/2009 12 ANH 2 X X X X X X

10 120040 Võ Ngọc Trường Giang 26/11/2009 12 HÓA X X X X X X

11 120041 Bùi Gia Giảng 07/05/2009 12 ANH 2 X X X X X X

12 120042 Trần Lê Quỳnh Giao 22/06/2009 12 VĂN X X X X X X

13 120043 Mai Ngân Hà 22/09/2009 12 TIN X X X X X X

14 120044 Ngô Khánh Hà 03/12/2009 12 VĂN X X X X X X

15 120045 Ngô Khánh Hà 10/03/2009 12 SINH X X X X X X X

16 120046 Nguyễn Hoàng Hà 06/06/2009 12 LÍ X X X X X X

17 120047 Vũ Đặng Khánh Hà 08/09/2009 12 TIN X X X X X X

18 120048 Bùi Thị Thanh Hằng 23/06/2009 12 ANH 1 X X X X X X

19 120049 Lê Huỳnh Bảo Hân 14/08/2009 12 SINH X X X X X X X

20 120050 Lê Nguyễn Gia Hân 14/03/2009 12 ANH 1 X X X X X X

21 120051 Nguyễn Hà Khánh Hân 18/11/2009 12 HÓA X X X X X X

22 120052 Nguyễn Ngọc Hân 20/05/2009 12 ANH 1 X X X X X X

23 120053 Nguyễn Trần Gia Hân 08/06/2009 12 ANH 1 X X X X X X

24 120054 Thái Trương Gia Hân 03/12/2009 12 SỬ X X X X X X

25 120055 Nguyễn Mỹ Hiền 30/09/2009 12 VĂN X X X X X X

26 120056 Phan Thị Thanh Hiền 28/09/2009 12 ANH 2 X X X X X X

27 120057 Nguyễn Đỗ Minh Hoàng 22/02/2009 12 TOÁN X X X X X X

28 120058 Nguyễn Minh Hoàng 05/11/2009 12 TOÁN X X X X X X

29 120059 Trần Việt Hùng 18/06/2009 12 HÓA X X X X X X

30 120060 Nguyễn Thanh Huy 20/12/2009 12 HÓA X X X X X X
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